
ĐVT: Đồng

STT Nội dung thu Dự toán giao STT Nội dung chi Dự toán giao

Tổng số thu                 129.401.000.000 Tổng số chi                129.401.000.000 

I Thu ngân sách trên địa bàn                     1.105.000.000 I Chi đầu tư phát triển                                        -   

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                 128.296.000.000 II Chi thường xuyên                126.814.000.000 

III Dự phòng                    2.587.000.000 

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND xã Nậm Ty)

CHI NGÂN SÁCHTHU NGÂN SÁCH

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026



ĐVT: Đồng

 Điều tiết NS cấp 

trên 
 Điều tiết NS xã 

Tổng số              129.351.000.000              129.401.000.000                                -            129.401.000.000 

I Thu ngân sách trên địa bàn                  1.055.000.000                  1.105.000.000                                -                1.105.000.000 

1
Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ 

ngoài quốc doanh
                      15.000.000                       15.000.000                                -                     15.000.000 

 - Thuế giá trị gia tăng                       15.000.000                       15.000.000                   15.000.000 

 - Thuế Tài nguyên                                      -                                        -                                  -                                    -   

 - Thuế Thu khác                                      -                                        -                                  -                                    -   

3 Thuế thu nhập cá nhân                         5.000.000                         5.000.000 5.000.000                   

4 Lệ phí trước bạ                     940.000.000                     940.000.000                 940.000.000 

5 Thu phí - lệ phí                       45.000.000                       45.000.000 45.000.000                 

6 Thu khác ngân sách                       50.000.000                     100.000.000                 100.000.000 

7 Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản                                      -   

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên              128.296.000.000              128.296.000.000          128.296.000.000 

PHỤ LỤC SỐ 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND xã Nậm Ty)

 Dự toán 

xã giao 

 Dự toán

 tỉnh giao 

 Trong đó 

Nội dung STT Ghi chú



ĐVT: Đồng

Tổng số        129.351.000.000         129.401.000.000 

I Chi đầu tư phát triển

II Chi cân đối ngân sách        129.351.000.000         129.401.000.000 

1 Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo          85.983.000.000           85.983.000.000 

2 Chi quản lý hành chính          20.577.000.000           20.577.000.000 

3
Chi sự nghiệp Văn hoá - Thông tin, TD-

TT, PTTH
              661.000.000                661.000.000 

4 Chi sự nghiệp Y tế            4.141.000.000             4.141.000.000 

5 Chi Đảm bảo xã hội            8.164.000.000             8.164.000.000 

6 Chi An ninh - Quốc phòng            3.232.000.000             3.232.000.000 

7 Chi sự nghiệp Kinh tế            3.747.000.000             3.797.000.000 

8 Chi khác ngân sách               259.000.000                259.000.000 

9 Dự phòng ngân sách            2.587.000.000             2.587.000.000 

II Chi chương trình mục tiêu Quốc gia                               -                                  -   

PHỤ LỤC SỐ 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND xã Nậm Ty)

STT Nội dung
 Dự toán

 tỉnh giao 

 Dự toán 

xã giao 
Ghi chú



Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung
Dự toán giao năm 

2026
Ghi chú

Tổng cộng:               1.853.000.000 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề                  680.000.000 

2 Chi sự nghiệp kinh tế, môi trường                  282.800.000 

3
Chi sự nghiệp Văn hóa - Thông tin, TD-TT, 

PTTH
                   66.100.000 

4 Chi sự nghiệp Y tế                  261.000.000 

5 Chi đảm bảo xã hội                  230.000.000 

6 Chi quản lý hành chính                  283.100.000 

7 Chi an ninh - quốc phòng                    50.000.000 

PHỤ LỤC SỐ 03

DỰ TOÁN TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN THỰC HIỆN 

CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND xã Nậm Ty)
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